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	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-SCT
	Khánh Hòa, ngày         tháng 4 năm 2026


DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội 
Hiện nay, yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy điện ngày càng được đặt ra cấp thiết, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng và yêu cầu quản lý nhà nước ngày càng toàn diện, bao gồm cả an toàn công trình, an toàn hạ du và bảo vệ môi trường. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý an toàn công trình thủy điện, trong đó định hướng đẩy mạnh phân cấp cho địa phương.
Dự thảo Quyết định được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP và Nghị định số 139/2025/NĐ-CP. Mục tiêu là triển khai mô hình phân cấp, tạo cơ chế giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh trong quản lý công trình thủy điện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu công trình thủy điện nhỏ trong việc thực hiện các quy định về an toàn công trình thủy điện.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
- Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
- Điểm c khoản 5 và khoản 6 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến chính sách/dự thảo (mô tả quan hệ xã hội, nguyên nhân của việc chưa có pháp luật điều chỉnh,...)
Mặc dù Nghị định số 62/2025/NĐ-CP đã giao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, nhưng chưa có quy định cụ thể về cơ chế, trình tự, tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý, đặc biệt là tại cấp xã, nơi trực tiếp quản lý địa bàn, dân cư, và hạ tầng quanh công trình thủy điện. Đồng thời, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP chủ yếu tập trung vào quản lý ở cấp tỉnh và chủ sở hữu công trình, chưa cụ thể hóa trách nhiệm và cơ chế hoạt động của UBND cấp xã trong các trường hợp phát sinh, dẫn đến khoảng trống pháp lý trong quản lý thực tiễn.
Việc phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến an toàn công trình thủy điện theo Nghị định số 139/2025/NĐ-CP vẫn còn hạn chế về hướng dẫn chi tiết, ví dụ như: trách nhiệm trong công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, báo cáo kịp thời các nguy cơ, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong xử lý tình huống khẩn cấp. 
Việc bổ sung các quy định chi tiết, thống nhất giữa các cấp chính quyền địa phương sẽ giúp hoàn thiện khung pháp lý, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho các công trình thủy điện. 
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 12 công trình thủy điện lớn, vừa và nhỏ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Thực tiễn quản lý cho thấy, việc phân cấp và phân quyền cho UBND cấp xã tham gia trực tiếp vào một số nhiệm vụ liên quan đến an toàn công trình thủy điện là cần thiết và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể:
- UBND cấp xã nắm rõ điều kiện địa phương: Cấp xã quản lý trực tiếp địa bàn nơi công trình đặt, nắm rõ điều kiện dân cư, địa hình, hạ tầng và các hoạt động sản xuất, sinh hoạt lân cận công trình. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 
- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước: Việc phân cấp thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp và phương án bảo vệ công trình theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP giúp UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo phân quyền, giảm bớt đầu mối phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý tại chỗ. 
- Bảo đảm trách nhiệm rõ ràng và đồng bộ: Quy định cụ thể về phân cấp sẽ làm rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, hạn chế tình trạng chồng chéo, thiếu rõ ràng trong quản lý và xử lý sự cố. 
- Cụ thể các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành: Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP, UBND cấp xã được giao thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực điện lực, bao gồm quản lý nhà nước về bảo vệ công trình điện lực, an toàn điện và an toàn công trình thủy điện theo phân cấp của UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần có văn bản quy định chi tiết phân cấp, làm rõ cơ chế phối hợp, giám sát và xử lý tình huống phát sinh.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
[bookmark: dieu_13]- Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, quy định về Phân cấp như sau: “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp”
[bookmark: dieu_51]- Điểm c khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực (sau đây gọi tắt là Nghị định số 62/2025/NĐ-CP) , quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: “c) Thẩm định, phê duyệt hoặc phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện theo thẩm quyền quản lý;”
[bookmark: dc_7]- Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 139/2025/NĐ-CP), quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực: “1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực điện lực quy định tại khoản 3 Điều 22; khoản 2 Điều 45; khoản 6 Điều 51 của Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực.”
- Khoản 6 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực:
“a) Quản lý nhà nước về bảo vệ công trình điện lực, an toàn điện và an toàn công trình thủy điện theo thẩm quyền quản lý;
b) Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”
Điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 
Đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm triển khai thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện, tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu công trình thủy điện nhỏ thực hiện các quy định liên quan đến an toàn công trình thủy điện.
Trên đây là thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Sở Công Thương kính báo cáo./.

	Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP UBND tỉnh; 
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, 
Khoa học và Công nghệ; 
- UBND cấp xã;
- PGĐ Sở: Nguyễn Sanh Đương;
- Các phòng: NL, PC;
- Lưu: VT, QLCN.
	GIÁM ĐỐC






Nguyễn Văn Nhựt





Phụ lục
RÀ SOÁT CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ (Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	



2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	- Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện nhỏ: 
Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đối với các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn 01 xã theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện lực.

	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15.
[bookmark: tvpllink_fihxvisxtf]- Luật Điện lực số 61/2024/QH15.
- Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13;
[bookmark: tvpllink_vcpuuhjmje][bookmark: _GoBack]- Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15.
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

	- Đảm bảo hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất; phù hợp với
quy định pháp luật quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Tạo ra một khuôn khổ pháp lý chung, thống nhất trong công tác quản lý an toàn công trình thủy điện. 
- Bảo đảm tính hợp lý, nâng cao tính hiệu quả, khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng trong thực tiễn.
- Phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với các công trình thủy điện trên địa bàn theo quy định pháp luật.
	Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

	Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân cấp tại Điều 4 của Quy định này.
2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trình UBND cấp xã phê duyệt đối với các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn 01 xã theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện lực.
3. Hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn công trình thủy điện trên địa bàn xã.
4. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, giám sát phương án tích nước lần đầu của chủ đầu tư đối với các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn 01 xã theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 37 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện lực. 
5. Trước mùa mưa lũ hàng năm, phối hợp kiểm tra công tác đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu công trình thủy điện trên địa bàn xã.
6. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm định đột xuất đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn xã.
7. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về an toàn công trình thủy điện trên địa bàn xã theo quy định.
8. Định kỳ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo kết quả quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn xã quản lý, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện nhỏ trên địa bàn xã về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương (thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm). Báo cáo đột xuất theo đề nghị của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương và các đơn vị có chức năng liên quan.
	
	
	

	Trách nhiệm của Sở Công Thương
1. Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn.
2. Tổ chức hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy định này theo quy định hiện hành.
3. Hàng năm, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.
4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
	
	
	

	Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường
1. Phối hợp tham gia ý kiến chuyên ngành trong quá trình Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đối với công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn xã theo quy định.
2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các nội dung khác có liên quan đến vận hành công trình thủy điện.
	
	
	

	Trách nhiệm của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp
1. Phối hợp tham gia ý kiến đối với quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện của công trình thủy điện nhỏ nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo quy định.
2. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ sở hữu công trình thủy điện thống nhất về nội dung lắp đặt hệ thống thông tin, cảnh báo an toàn vận hành theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện lực.
3. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết; tổ chức truyền đạt thông tin cảnh báo, sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng khi xảy ra ngập lụt, xả lũ khẩn cấp hoặc sự cố công trình thủy điện.
	
	
	

	Trách nhiệm của Sở Tài chính
Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hằng năm, đảm bảo điều kiện cần thiết để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện trách nhiệm được phân cấp theo đúng Quy định này. 
	
	
	

	Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng, bố trí, sắp xếp nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện.
	
	
	

	Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị khác có liên quan
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy điện
	
	
	



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
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